
 
 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY TOMOKEN NHẬT 

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM 

(Áp dụng từ ngày 01/08/2021 cho đến khi có giá mới) 

(ĐVT:VNĐ) 

STT HÌNH ẢNH MODEL TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ ĐVT SL ĐƠN GIÁ 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 
 

03-TMKH-205013 

 
Vòi chữa cháy D50x20mx1.3Mpa 

kèm khớp nối GOST 

 
Tomoken 

Nhật/VN 

 
 

Cuộn 

 
 

1 

 
 

387,800 

 

2 

 
 

03-TMKH-206513 

 
Vòi chữa cháy D65x20mx1.3Mpa 

kèm khớp nối GOST 

 
Tomoken 

Nhật/VN 

 
 

Cuộn 

 
 

1 

 
 

481,200 

 

3 

 
 

03-TMKH-305013 

 
Vòi chữa cháy D50x30mx1.3Mpa 

kèm khớp nối GOST 

 
Tomoken 

Nhật/VN 

 
 

Cuộn 

 
 

1 

 
 

539,800 

 

4 

 
 

03-TMKH-306513 

 
Vòi chữa cháy D65x30mx1.3Mpa 

kèm khớp nối GOST 

 
Tomoken 

Nhật/VN 

 
 

Cuộn 

 
 

1 

 
 

668,700 

 
 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VJ50-10/16 

 

Vòi chữa cháy D50x10mx1.6Mpa 

FIREST kèm khớp nối GOST + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
299,300 

 
 

6 

 

 
VJ65-10/16 

 

Vòi chữa cháy D65x10mx1.6Mpa 

FIREST kèm khớp nối GOST + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
356,900 

 
 

7 

 

 
VJ50-20/16 

 

Vòi chữa cháy D50x20mx1.6Mpa 

FIREST kèm khớp nối GOST + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
481,800 

 
 

8 

 

 
VJ65-20/16 

 

Vòi chữa cháy D65x20mx1.6Mpa 

FIREST kèm khớp nối GOST + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
573,200 

 
 

9 

 

 
VJ50-30/16 

 

Vòi chữa cháy D50x30mx1.6Mpa 

FIREST kèm khớp nối GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
670,900 

 
 

10 

 

 
VJ65-30/16 

 

Vòi chữa cháy D65x30mx1.6Mpa 

FIREST kèm khớp nối GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
797,400 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN & PCCC LỘC PHÁT 
TC: 146 Phan Văn Đáng, Hòa Châu, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng 

CN.HCM: 38 An Thới 8, P.Tân Thới An, Quận 12, TPHCM 

Tel: +84-23-63631114 -    Hotline: +84 917 492 407 

Website: pccclocphat.vn  / codienlocphat.com 

Email: pccclocphat@gmail.com  /  phuoctienlp@gmail.com 



STT HÌNH ẢNH MODEL TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ ĐVT SL ĐƠN GIÁ 

 
 

11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Aqua50-20/16 

 
Vòi chữa cháy Albatross 

D50x20m 1.6 Mpa kèm khớp 

nối Nhôm tiêu chuẩn GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
831,200 

 
 

12 

 

 
Aqua65-20/16 

 
Vòi chữa cháy Albatross 

D65x20m 1.6 Mpa kèm khớp 

nối Nhôm tiêu chuẩn GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
1,006,400 

 
 

13 

 

 
Aqua50-30/16 

 
Vòi chữa cháy Albatross 

D50x30m 1.6 Mpa kèm khớp 

nối Nhôm tiêu chuẩn GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
1,247,800 

 
 

14 

 

 
Aqua65-0/16 

 
Vòi chữa cháy Albatross 

D65x30m 1.6 Mpa kèm khớp 

nối Nhôm tiêu chuẩn GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
1,437,600 

 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
03-TMKH-205016B 

 

Vòi chữa cháy D50x20mx1.6Mpa 

PRO kèm khớp nối GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
1,073,400 

 
 

16 

 

 
03-TMKH-206516B 

 

Vòi chữa cháy D65x20mx1.6Mpa 

PRO kèm khớp nối GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
1,341,700 

 
 

17 

 

 
03-TMKH-305016B 

 

Vòi chữa cháy D50x30mx1.6Mpa 

PRO kèm khớp nối GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
1,610,000 

 
 

18 

 

 
03-TMKH-306516B 

 

Vòi chữa cháy D65x30mx1.6Mpa 

PRO kèm khớp nối GOST 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cuộn 

 

 
1 

 

 
2,012,600 

 

 

 

 
19 

 

 

 

 

 

 

HR-4-25-3- 

 

 

 

 

Vòi chữa cháy Rulo DN25x30mx12bar 

 

 

 

 
Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 

 

Cuộn 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2,619,500 

 
 

20 

 

 

 

 
TMK-NZL 50B 

 

 
Lăng phun DN50 + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
62,300 

 
 

21 

 

 
TMK-NZL 65A 

 

 
Lăng phun DN65 + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
73,300 

 
 

22 

 

 

 
TMK-NZL 50BR 

 

 
Lăng phun bằng đồng D50 + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
563,600 

 
 

23 

 

 
TMK-NZL 65BR 

 

 
Lăng phun bằng đồng D65 + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
778,300 



STT HÌNH ẢNH MODEL TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ ĐVT SL ĐƠN GIÁ 

 
 

24 

 

 

 

 
33-FCD-5090A 

 

 
Van góc tủ bằng gang DN50 + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
208,000 

 
 

25 

 

 
33-FCD-6590A 

 

 
Van góc tủ bằng gang DN65 + KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
275,200 

 
 

26 

 

 
 
 

 

 

 
06-VN-5090B 

 

Van góc tủ bằng đồng D50 ngàm đồng + 

KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
585,000 

 
 

27 

 

 
06-VN-6590B 

 

Van góc tủ bằng đồng D65 ngàm đồng + 

KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
857,400 

 
 

28 

 

 
06-VN5090A 

 

Van góc tủ bằng đồng D50 ngàm nhôm 

+ KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
432,200 

 
 

29 

 

 
06-VN-6590A 

 

Van góc tủ bằng đồng D65 ngàm nhôm 

+ KĐ 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
623,900 

 
 

30 

 

 
 

 

 

 

 

 
TMK-CPL-50B 

 

 
Khớp nối D50 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Bộ 

 

 
1 

 

 
71,500 

 
 

31 

 

 
TMK-CPL-65A 

 

 
Khớp nối D65 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Bộ 

 

 
1 

 

 
106,000 

 
 

32 

 

 
TMK-CPL BR 50B 

 

 
Khớp nối D50 bằng đồng 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Bộ 

 

 
1 

 

 
590,400 

 
 

33 

 

 
TMK-CPL BR 65A 

 

 
Khớp nối D65 bằng đồng 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Bộ 

 

 
1 

 

 
858,700 

 
 

34 

 

 

 

 
04-XN-50A 

 

Lăng phun đa năng DN50 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
3,130,600 

 
 

35 

 

 
04-XN-65A 

 

Lăng phun đa năng DN65 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
3,386,200 

 
 

36 

 

 

 

 
04-XNM-50A 

 

Lăng phun đa năng DN50 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
3,961,200 

 
 

37 

 

 
04-XNM-65A 

 

Lăng phun đa năng DN65 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
4,216,700 



STT HÌNH ẢNH MODEL TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ ĐVT SL ĐƠN GIÁ 

 
 

38 

 

 

 

 
05-YM-50A 

 

Lăng phun YUMI DN50 nhôm 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
419,200 

 
 

39 

 

 
05-YM-65A 

 

Lăng phun YUMI DN65 nhôm 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
503,500 

 
 

40 

 

 

 

 
BR-YM-50 

 

 
Lăng phun YUMI DN50 đồng 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
1,213,900 

 
 

41 

 

 
BR-YM-65 

 

 
Lăng phun YUMI DN65 đồng 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
1,277,800 

 
 

42 

 

 

 
04-HBPR-50A 

 

Lăng phun Kanso DN50 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
2,044,500 

 
 

43 

 

 
04-HBPR-65A 

 

Lăng phun Kanso DN65 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
2,172,300 

 
 

44 

 

 

 
04-MH-50A 

 

Lăng phun Muhando Kanso DN50 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
3,130,600 

 
 

45 

 

 
04-MH-65A 

 

Lăng phun Muhando Kanso DN65 

ngàm nhôm 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 
Cái 

 

 
1 

 

 
3,386,200 

 

 

46 

 

 

 

 
TMK-265-001 

 

 

Đầu trụ chữa cháy 

2DN65xDN100 + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
1,355,200 

 

 

 
47 

 

 

 

 

 
TMHK-2D65-100A 

 

 
 

Đầu trụ tiếp nước 2 ngã DN65 

2DN65xDN100 + KĐ 

 

 
 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
1,354,000 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 
TMHK-4D65-150A 

 

 

 

Đầu trụ tiếp nước 4 ngã DN65 

4DN65xDN150 + KĐ 

 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 

 
Cái 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2,690,000 

 

 
 

49 

 

 

 

 

 
21-2VNI-65A 

 

 
Hai chạc 

(Đầu vào DN65, 2 đầu ra bao gồm 1 đầu 

DN65 và 1 đầu DN50) 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
4,216,700 



STT HÌNH ẢNH MODEL TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ ĐVT SL ĐƠN GIÁ 

 

 
 

50 

 

 

 

 

 
21-3VNI-65A 

 

 
Ba chạc 

(Đầu vào DN65, 3 đầu ra bao gồm 2 đầu 

DN50 và 1 đầu DN65) 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
7,794,500 

 

 
 

51 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
TMK-VJ-ABC/4KG 

 

 

 
Bình chữa cháy ABC 4kg + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Bình 

 

 

 
1 

 

 

 
332,000 

 

 
 

52 

 

 

 
TMK-VJ-ABC/6KG 

 

 

 
Bình chữa cháy ABC 6kg + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Bình 

 

 

 
1 

 

 

 
453,500 

 

 
 

53 

 

 

 
TMK-VJ-ABC/8KG 

 

 

 
Bình chữa cháy ABC 8kg + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Bình 

 

 

 
1 

 

 

 
493,000 

 

 
 

54 

 

 

 
TMK-VJ-ABC/9KG 

 

 

 
Bình chữa cháy ABC 9kg + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Bình 

 

 

 
1 

 

 

 
510,500 

 

 
 

55 

 

 

 
TMK-VJ-ABC/35KG 

 

 

 
Bình chữa cháy ABC 35kg + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Bình 

 

 

 
1 

 

 

 
3,211,000 

 

 
 

56 

 

 

 
TMK-VJ-CO2/3KG 

 

 

 
Bình chCO2 3kg + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Bình 

 

 

 
1 

 

 

 
634,500 

 

 
 

57 

 

 

 
TMK-VJ-CO2/5KG 

 

 

 
Bình CO2 5kg + KĐ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Bình 

 

 

 
1 

 

 

 
796,500 

 

 
 

58 

 

 

 

 

 
TMK-406022-0.6 

 

 

Tủ chữa cháy KT 400x600x220 tôn 0.6 

mm sơn tỉnh điện màu đỏ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
294,000 



STT HÌNH ẢNH MODEL TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ ĐVT SL ĐƠN GIÁ 

 

 
 

59 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
TMK-406022-0.8 

 

 

Tủ chữa cháy KT 400x600x220 tôn 0.8 

mm sơn tỉnh điện màu đỏ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
447,500 

 

 
 

60 

 

 

 
TMK-507022-0.6 

 

 

Tủ chữa cháy KT 500x700x220 tôn 0.6 

mm sơn tỉnh điện màu đỏ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
510,000 

 

 
 

61 

 

 

 
TMK-507022-0.8 

 

 

Tủ chữa cháy KT 500x700x220 tôn 0.8 

mm sơn tỉnh điện màu đỏ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
702,800 

 

 
 

62 

 

 

 

 

 

 
TMK-507022-0.6NN 

 

 

Tủ chữa cháy KT 500x700x220 tôn 0.6 

mm sơn tỉnh điện màu đỏ ( Ngoài nhà) 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
575,000 

 

 
 

63 

 

 

 
TMK-507022-0.8NN 

 

 

Tủ chữa cháy KT 500x700x220 tôn 0.8 

mm sơn tỉnh điện màu đỏ ( Ngoài nhà) 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
753,900 

 

 
 

64 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
KE003 

 

 

Kệ để 2 bình KT 400x280x200 tôn dày 

0.6mm sơn tỉnh điện màu đỏ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
83,200 

 

 
 

65 

 

 

 
KE004 

 

 

Kệ để 3 bình KT 500x280x200 tôn dày 

0.6mm sơn tỉnh điện màu đỏ 

 

 

Tomoken 

Nhật/VN 

 

 

 
Cái 

 

 

 
1 

 

 

 
108,700 

 

G        

- Toàn bộ thiết b  có nguồn gốc r  ràng, đã có kiểm đ nh th o lô và phiếu xu t xư ng hàng hóa. 

- Giá tủ , kệ và bình chữa cháy chỉ có giá tr  từ 30 đến 60 ngày. 

Nếu có s  thay đ i v  giá ch ng tôi s  g i thông báo đến  u  khách trước 10 đến 15 ngày. 

- Thiết b  đư c b o hành 12 tháng. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 , ph  vận chuyển và các ph  liên quan. 

Quý k á   vu  lòng lấy  óa đơn VAT 

- Giao hàng tại công ty bên bán (hoặc trong nội thành Đà Nẵng trừ các  uận huyện ngoại ô Tp, và thanh toán trước khi nhận hàng). 

- Có r t nhiêu s n phẩm khác chuyên phục vụ cho công tác PCCC, khi nào cần  u  khách vui lòng liên hệ cho ch ng tôi. 

- Thanh toán ngay sau khi nhận hàng 

- Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng gọi số 0917.492407 Mr.TIÊN 

                      


